
KÝ HIỆU TÊN ĐỘI GIÁO VIÊN SĐT SỐ TRẬN THẮNG HÒA THUA BÀN THẮNG BÀN THUA H/S ĐIỂM THẺ VÀNG THẺ ĐỎ

B1 B2 2 2

B1 B3 5 1

B1 B4 4 1

B1 B5 3 1

B2 B1 2 2

B2 B3 5 0

B2 B4 5 5

B2 B5 13 1

B3 B1 1 5

B3 B2 0 5

B3 B4 5 4

B3 B5 6 1

B4 B1 1 4

B4 B2 5 5

B4 B3 4 5

B4 B5 5 0

B5 B1 1 3

B5 B2 1 13

B5 B3 1 6

B5 B4 0 5

3 27 -24 0 0 0

1 0

B5 Điện tử Thầy Quân 0988956228 4 0 0 4

1 2 15 14 1 4B4 Công Nghệ Thông Tin 2 Thầy Thiên Trường 0918182829 4 1

12 15 -3 6 2 0

1 0

B3 Bảo Trì Cơ Khí Thầy Nghĩa 0963253390 4 2 0 2

2 0 25 8 17 8B2 Kỹ Thuật Lạnh 2 Thầy Xuyên 4 2

14 5 9 10 6 0B1 Cơ Khí Động Lực 2 Thầy Tình 0987150547 4 3 1 0

Trận 

đấu
Tỷ số


